	THCS Hùng Vương
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG – TRÁI BUỔI
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023




	THỨ
	TIẾT
	6a1
(Bình)
	6a2
(Hằng)
	6a3
(Liên)
	6a4
(Cần)
	6a5
(Loan)
	7a1
(Phú)
	7a2
(Phượng)
	7a3
(Hiền)
	7a4
(Sang)
	

	2
	1
	GDĐP-Thủy(S)
	
	Đọc TV
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Đọc TV
	TNHN- Hằng
	GDĐP-Thủy(S)
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	TNHN- Bình
	Đọc TV
	TNHN- Liên
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	GDĐP-Thủy(S)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	GDĐP-Hiệp
	Đọc TV
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	Đọc TV
	GDĐP-Hiệp
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	TNHN- Phú
	TNHN-Phượng
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	GDĐP-Thủy(S)
	Đọc TV
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	TNHN- Cần
	GDĐP-Thủy(S)
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	Đọc TV
	TNHN-Loan
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Đọc TV
	GDĐP-Hiệp
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	GDĐP-Hiệp
	TNHN-Sang
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	TNHN-Hiền
	Đọc TV
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



